
Ủ Ộ Ộ Ủ NGHĨA VIỆ
Ã ĐỒ Độ ậ ự ạ

ố QĐ Đồ năm 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu

hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 
dự án Cao tốc Bắc – Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắ – Chơn 

Thành (Bình Phước) đoạn qua địa bàn xã Đồng Tâm đợt 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Đất đai ngày 18/01/2024, Luật Nhà ở ngày 27/11/202 Luật Kinh doanh bất động sản
Luật Các tổ chức tín dụng ngày

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về 
giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ về việc quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực đất đai;

ăn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024 của Quốc hội về chủ trương 
đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk 

– Chơn Thành (Bình Phước);
Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ CP ngày 20/9/2024 của Chính phủ về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024 của Quốc hội về chủ trương đầu 
tư Dự án: Xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) –
Chơn Thành (Bình Phước);

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ HĐND ngày 06/12/2024 của HĐND tỉnh Bình Phước 
về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 758/QĐ UBND ngày 08/4/2025 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc (thiết kế ranh) giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh 
Bình Phước thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia 



Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước), điều chỉnh tại Quyết định số 1428/QĐ

Căn cứ Quyết định số 811/QĐ UBND ngày 11/4/2025 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt Dự án thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ tái định cư đoạn qua tỉnh Bình Phước 
thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk 

– Chơn Thành (Bình Phước), điều chỉnh tại Quyết định số 1504/QĐ

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ UBND ngày 12/8/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Phước về Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai 
đoạn từ năm 2020 đến năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 52/2024/QĐ UBND ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh Bình 
Phước về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn 
tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 
18/2020/QĐ 2/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2267/QĐ UBND ngày 08/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê 
duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đồng Phú (được điều chỉnh tại Quyết 
định số 1237/QĐ

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Đồng Phú được UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 560/QĐ UBND ngày 10/3/2025 (được điều chỉnh tại Quyết định số 
1449/QĐ

Căn cứ Quyết định số 44/2024/NĐ UBND ngày 29/11/2024 của UBND tỉnh Bình 
Phước về việc Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà ở, công trình xây 
dựng để làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước;

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ UBND ngày 23/01/2025 của UBND tỉnh Đồng 
Nai về việc quy định mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 
định cư khi Nhà nước thi hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 30/2025/QĐ UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh Đồng 
Nai về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa 
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh/khu vực với cơ 
quan có chức năng quản lý đất đai, cơ quan tài chính và cơ quan, đơn vị khác có liên 
quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số /2025/QĐ 2025 của UBND tỉnh Đồng 
về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Căn cứ Quyết định số 48/2025/QĐ UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh về việc 

ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 66/2025/QĐ UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ
năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định đơn giá bồi thường 
thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 



Căn cứ Công văn số 1274/STC VP ngày 31/7/2025 của Sở Tài chính về việc tham 
mưu hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư và xác định cơ quan tham mưu lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

Căn cứ Công văn số 4053/UBND KTNS ngày 27/8/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai 
về việc áp dụng các quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại nhà, công trình xây dựng và 
giá bồi thường tài sản vật kiến trúc của 02 tỉnh Đồng Nai (cũ) và Bình Phước (cũ);

Căn cứ Công văn số 1951/UBND KTNS ngày 29/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai 
về việc chính sách bồi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 02 tỉnh Đồng Nai (cũ) và Bình 
Phước (cũ) sau khi sắp xếp; 

Căn cứ Công văn số 958/SoNNMT ĐĐ ngày 21/7/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường tỉnh Đồng Nai về việc áp dụng các quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và 

i định cư của 02 tỉnh Đồng Nai (cũ) và Bình Phước (cũ); 
Căn cứ Công văn số 1271/UBND KTNS ngày 21/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về việc áp dụng Bảng giá đất kể từ ngày 01/7/2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Công văn số 1866/SoXD QLHD&VLXD ngày 26/8/2025 của Sở Xây dựng 

về việc áp dụng các quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại, công trình xây dựng và giá 
bối thường tài sản vật kiến trúc của 02 tỉnh Đồng Nai (cũ) và Bình Phước (cũ); 

Căn cứ Quyết định số 1269/QĐ UBND ngày 23/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Đồng 
Tâm về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn xã Đồng Tâm; 

Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ HĐ ngày 28/10/2025 của Hội đồng thẩm định giá đất 
cụ thể về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm 
định giá đất cụ thể trên địa bàn xã Đồng Tâm; 

Căn cứ Công văn số 7938/SoNNMT ĐĐ ngày 05/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường về việc xử lý kiến nghị của UBND xã Nha Bích,UBND phường Đồng Xoài về 
việc hướng dẫn xác định đối tượng hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm khi Nhà 
nước thu hồi đất

ă ứ ăn số HĐTĐGĐ /2025 của Hội đồng thẩm 
định giá đất cụ thể xã Đồng Tâm về việc thống nhất kết quả thẩm định phương án giá 
đất cụ thể ổ sung làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thuộc dự án: 
Xây dựng đường cao tốc ắ Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắ Chơn 
Thành (Bình Phước), đoạn qua xã Đồ ỉnh Đồ

Căn cứ ứng thư định giá đấ ố ĐGĐ ngày 
ủ ẩm định giá Đấ ệ

Căn cứ ứng thư định giá đấ ố ĐGĐ ngày 
ủ ẩm định giá Đấ ệ

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ UBND ngày 24/7/2025 của Chủ tịch UBND xã về việc 
giao quyền phụ trách lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, 
xây dựng, công thương;

Theo đề nghị của của Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Đồng Phú tại 
văn số /TTPTQĐ.CNĐP Công văn số /TTPTQĐ.CNĐP

; đề nghị của Trưởng Phò ế tại Tờ trình số 
năm 2025



QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

thực hiện Dự án thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây 
dựng đường cao tốc Bắc – Nam, phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đăk Nông) – Chơn Thành 
(Bình Phước) đoạn qua địa bàn xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau: 

Hạng mục

QĐ 52/2024/QĐ

27/12/2024 của 
UBND tỉnh Bình 

Phước cũ (Nay là tỉnh 
Đồng Nai) (đồng/m²)

Hệ số điều 
chỉnh giá đất 

Giá đất cụ 
thể  

(đồng/m²)

XÃ ĐỒNG TÂM (CŨ)
ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Giá đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) 
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 1 Phạm vi 2
Vị trí 2 Phạm vi 1
Vị trí 2 Phạm vi 2
Vị trí 3 Phạm vi 1
Vị trí 3 Phạm vi 2
Vị trí 4

ĐẤT Ở
Giá đất ở xác định theo đường ĐT 753B (Giáp ranh thửa đất số 169, tờ 
bản đồ số 19 của ông Vương Văn Bạc (giáp đường) đến Giáp ranh xã 
Tân Phước (giáp xã Nghĩa Trung huyện Bù Đăng)
Phạm vi 1
Phạm vi 2

XÃ ĐỒNG TIẾN (CŨ)
ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Giá đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) 
Vị trí 2 Phạm vi 1
Vị trí 2 Phạm vi 2
Vị trí 3 Phạm vi 1
Vị trí 3 Phạm vi 2
Vị trí 4

ĐẤT Ở
Giá đất ở xác định theo đường giao thông liên thôn, liên ấp còn lại
Vị trí 1 Phạm vi 1
Giá đất ở xác định theo đường giao thông còn lại trên địa bàn xã
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 2
Giá đất ở xác định theo đường giao thông liên thôn, liên ấp có kết cấu 
trải nhựa, bê tông
Vị trí 1 Phạm vi 1



Hạng mục

QĐ 52/2024/QĐ

27/12/2024 của 
UBND tỉnh Bình 

Phước cũ (Nay là tỉnh 
Đồng Nai) (đồng/m²)

Hệ số điều 
chỉnh giá đất 

Giá đất cụ 
thể  

(đồng/m²)

Giá đất ở xác định theo đường DH Cây số 9 (đường kết nối ngang Quốc 
Lộ 14 với ĐT 755 và nối ĐT 753) đấu nối trục đường Quốc Lộ 14 ngoài 
phạm vi 200 m
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 1 Phạm vi 2
Giá đất ở xác định theo đường giao thông liên xã
Vị trí 1 Phạm vi 1

XÃ TÂN PHƯỚC (CŨ)
ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Giá đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) 
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 1 Phạm vi 2
Vị trí 2 Phạm vi 1
Vị trí 2 Phạm vi 2
Vị trí 3 Phạm vi 1
Vị trí 3 Phạm vi 2
Vị trí 4
Giá đất nông nghiệp (đất trồng cây hằng năm và đất trồng lúa) 
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 2 Phạm vi 1
Vị trí 2 Phạm vi 2
Vị trí 3 Phạm vi 1
Vị trí 3 Phạm vi 2
Vị trí 4
Giá đất nông 
nghiệp (đất nuôi 
trồng thủy sản) 

ĐẤT Ở
Giá đất ở xác định theo đường ĐT 753 (Giáp ranh Đồng Xoài đến 
Đường bê tông giáp ranh cây xăng Nhật Quang (thửa đất số 82, tờ bản 
đồ 45))
Phạm vi 1
Phạm vi 2
Giá đất ở xác định theo đường giao thông nông thôn đấu nối trục đường 
ĐT 753 phạm vi 200 m
Phạm vi 1
Phạm vi 2
Giá đất ở xác định theo đường Thanh Niên, đường DH. Tân Phước 
Đồng Tiến đấu nối trục đường ĐT 753 trong phạm vi 500 m



Hạng mục

QĐ 52/2024/QĐ

27/12/2024 của 
UBND tỉnh Bình 

Phước cũ (Nay là tỉnh 
Đồng Nai) (đồng/m²)

Hệ số điều 
chỉnh giá đất 

Giá đất cụ 
thể  

(đồng/m²)

Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 1 Phạm vi 2
Vị trí 2
Giá đất ở xác định theo đường Thanh Niên, đường DH. Tân Phước 
Đồng Tiến đấu nối trục đường ĐT 753 ngoài phạm vi 500 m
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 1 Phạm vi 2
Vị trí 2
Giá đất ở xác định theo đường giao thông liên xã
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 1 Phạm vi 2
Vị trí 2
Giá đất ở xác định theo đường giao thông liên thôn, liên ấp có kết cấu 
trải nhựa, bê tông
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 1 Phạm vi 2
Giá đất ở xác định theo đường giao thông liên thôn, liên ấp còn lại
Vị trí 1 Phạm vi 1
Giá đất ở xác định theo đường giao thông còn lại trên địa bàn xã
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 2

Điều 2. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất thực hiện Dự án thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án đầu 
tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam, phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắ – Chơn 
Thành (Bình Phước) đoạn qua địa bàn xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai (đợt , bao gồm: 

Phương án bồi thường, hỗ trợ đối với Dự án thành phần 5: Bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam, phía Tây đoạn Gia 

ghĩa (Đắ – Chơn Thành (Bình Phước) đoạn qua địa bàn xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng 
đợt theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ

15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất: hộ gia đình, cá nhân với thửa đất

(Có Phương án bồi thường, hỗ trợ
Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân có đất thu 

hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ( thửa đất) để thực hiện dự án thành phần 5: Bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc –
Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắ – Chơn Thành (Bình Phước) đoạn qua địa bàn xã Đồng 
Tâm, tỉnh Đồng Nai (đợt ) theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ



CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất

(Có Bảng biểu
Điều Nhiệm vụ, trách nhiệm của các bên có liên quan:
1. Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Đồng Phú có trách nhiệm:

Phối hợp với Phòng Kinh tế xã Đồng Tâm phổ biến, niêm yết công khai 
quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi 
đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Trụ sở UBND xã Đồng Tâm
địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư (Nhà văn hóa ấp) nơi có đất thu hồi.

b) Trực tiếp gửi phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt đến từng hộ gia 
đình, cá nhân có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền lợi và 
nghĩa vụ liên quan theo điểm b khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024. 

c) Thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được UBND xã 
Đồng Tâm phê duyệt. 

d) Tổ chức quản lý chặt chẽ diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng để bàn 
giao cho đơn vị chủ đầu tư thực hiện thi công dự án. 

đ) Chịu trách nhiệm về kết quả điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; niêm yết, 
công khai phương án bồi thường, hỗ trợ; trình tự, thủ tục, các số liệu, nội dung và 
thành phần hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đảm bảo 
theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

e) Thực hiện lưu trữ hồ sơ, chứng từ gốc và các văn bản có liên quan đến công 
tác bồi thường, hỗ trợ của Dự án theo đúng quy định. 

2. Phòng Kinh tế: 
Chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu, kết quả thẩm định phương án giá đất cụ 

thể, phương án bồi thường, hỗ trợ và trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ đảm 
bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Phòng Văn Hóa Xã hội:
hịu trách nhiệm đưa Quyết định này lên Cổng thông tin điện tử của xã Đồng 

Các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi
Có trách nhiệm thực hiện hiện theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được UBND 

Đồng Tâm phê duyệt. 
. Ban Quản lý dự án – Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai
ó trách nhiệm đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ 

theo quy định. 
Điều Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5 Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng Phòng 

ế Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, Giám đốc Quản lý dự 



Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất
Đồ ú Trưởng Ban quản lý ấp Đồng Tiến 6 Trưởng ấp Phước Tân; Trưởng ấp 
Đồng T ưởng ấp Phước Tiến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 
các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi tại Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ ĐỒNG TÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

PHƯƠNG ÁN 
Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án thành phần 5: Bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc –
Nam, phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đăk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) đoạn qua 

địa bàn xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai (đợt 
(Kèm theo Quyết định số /QĐ /2025 của UBND xã Đồng Tâm)

1. Tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng thu hồi đất thực hiện dự án 
trình phê duyệt đợt hộ gia đình, cá nhân; với thửa đất thu hồi. 

2. Tổng diện tích đất thu hồi, nguồn gốc đất thu hồi; số lượng, khối lượng, 
giá trị hiện có của tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại: 

2.1. Tổng diện tích đất thu hồi: 
Diện tích: 
Loại đất thu hồi: đất ở nông thôn; đất nông nghiệp

2.2. Nguồn gốc đất thu hồi: Đã được UBND xã Đồng Tâm xác nhận nguồn gốc 
sử dụng đất.

2.3. Số lượng, khối lượng, giá trị hiện có của tài sản gắn liền với đất bị thu hồi: 
Theo Biên bản kiểm kê hiện trạng do Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh 

Đồng Phú lập, đã được UBND xã Đồng Tâm xác nhận có thực hiện kiểm kê hiện trạng 
thực tế tại thửa đất thu hồi. 

3. Giá trị cụ thể tính tiền bồi thường; đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về 
nhà, nhà ở; công trình xây dựng và về cây trồng, vật nuôi; chính sách hỗ trợ: 

3.1. Đơn giá đất cụ thể tính tiền bồi thường: 
Theo Căn cứ Công văn số 1352/HĐTĐGĐ ngày 11/11/2025 của Hội đồng thẩm 

định giá đất cụ thể xã Đồng Tâm về việc thống nhất kết quả thẩm định phương án giá 
đất cụ thể làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng thuộc dự án: Xây dựng 
đường cao tốc ắ Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắ Chơn Thành (Bình 
Phước), đoạn qua xã Đồ ỉnh Đồ Công văn số HĐTĐGĐ
22/12/2025 của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể xã Đồng Tâm về việc thống nhất 
kết quả thẩm định phương án giá đất cụ thể bổ sung làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ, giải 
phóng mặt bằng thuộc dự án: Xây dựng đường cao tốc ắ Nam phía Tây đoạ
Nghĩa (Đắ Chơn Thành (Bình Phước), đoạn qua xã Đồ ỉnh Đồ

, cụ thể:



Hạng mục

QĐ 52/2024/QĐ

27/12/2024 của UBND 
tỉnh Bình Phước cũ

(Nay là tỉnh Đồng Nai) 
(đồng/m²)

Hệ số điều 
chỉnh giá đất 

Giá đất cụ 
thể  

(đồng/m²)

XÃ ĐỒNG TÂM (CŨ)
ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Giá đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) 
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị Phạm vi 2
Vị trí 2 Phạm vi 1
Vị trí 2 Phạm vi 2
Vị trí 3 Phạm vi 1
Vị trí 3 Phạm vi 2
Vị trí 4

ĐẤT Ở
Giá đất ở xác định theo đường ĐT 753B (Giáp ranh thửa đất số 169, tờ bản 
đồ số 19 của ông Vương Văn Bạc (giáp đường) đến Giáp ranh xã Tân 
Phước (giáp xã Nghĩa Trung huyện Bù Đăng)
Phạm vi 1
Phạm vi 2

XÃ ĐỒNG TIẾN (CŨ)
ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Giá đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) 
Vị trí 2 Phạm vi 1
Vị trí Phạm vi 2
Vị trí 3 Phạm vi 1
Vị trí 3 Phạm vi 2
Vị trí 4

ĐẤT Ở
Giá đất ở xác định theo đường giao thông liên thôn, liên ấp còn lại
Vị trí 1 Phạm vi 1
Giá đất ở xác định theo đường giao thông còn lại trên địa bàn xã
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 2
Giá đất ở xác định theo đường giao thông liên thôn, liên ấp có kết cấu trải 
nhựa, bê tông
Vị trí 1 Phạm vi 1
Giá đất ở xác định theo đường DH Cây số 9 (đường kết nối ngang Quốc Lộ 
14 với ĐT 755 và nối ĐT 753) đấu nối trục đường Quốc Lộ 14 ngoài phạm 

Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 1 Phạm vi 2
Giá đất ở xác định theo đường giao thông liên xã
Vị trí 1 Phạm vi 1

XÃ TÂN PHƯỚC (CŨ)



Hạng mục

QĐ 52/2024/QĐ

27/12/2024 của UBND 
tỉnh Bình Phước cũ

(Nay là tỉnh Đồng Nai) 
(đồng/m²)

Hệ số điều 
chỉnh giá đất 

Giá đất cụ 
thể  

(đồng/m²)

ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Giá đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) 
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 1 Phạm vi 2
Vị trí 2 Phạm vi 1
Vị trí 2 Phạm vi 2
Vị trí 3 Phạm vi 1
Vị trí 3 Phạm vi 2
Vị trí 4
Giá đất nông nghiệp (đất trồng cây hằng năm và đất trồng lúa) 
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 2 Phạm vi 1
Vị trí 2 Phạm vi 2
Vị trí 3 Phạm vi 1
Vị trí Phạm vi 2
Vị trí 4
Giá đất nông 
nghiệp (đất nuôi 
trồng thủy sản) 

ĐẤT Ở
Giá đất ở xác định theo đường ĐT 753 (Giáp ranh Đồng Xoài đến Đường 

ranh cây xăng Nhật Quang (thửa đất số 82, tờ bản đồ 45))
Phạm vi 1
Phạm vi 2
Giá đất ở xác định theo đường giao thông nông thôn đấu nối trục đường 
ĐT 753 phạm vi 200 m
Phạm vi 1
Phạm vi 2
Giá đất ở xác định theo đường Thanh Niên, đường DH. Tân Phước Đồng 
Tiến đấu nối trục đường ĐT 753 trong phạm vi 500 m
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 1 Phạm vi 2
Vị trí 2
Giá đất ở xác định theo đường Thanh Niên, đường DH. Tân Phước Đồng 
Tiến đấu nối trục đường ĐT 753 ngoài phạm vi 500 m
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 1 Phạm vi 2
Vị trí 2
Giá đất ở xác định theo đường giao thông liên xã
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 1 Phạm vi 2



Hạng mục

QĐ 52/2024/QĐ

27/12/2024 của UBND 
tỉnh Bình Phước cũ

(Nay là tỉnh Đồng Nai) 
(đồng/m²)

Hệ số điều 
chỉnh giá đất 

Giá đất cụ 
thể  

(đồng/m²)

Vị trí 2
Giá đất ở xác định theo đường giao thông liên thôn, liên ấp có kết cấu trải 
nhựa, bê tông
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 1 Phạm vi 2
Giá đất ở xác định theo đường giao thông liên thôn, liên ấp còn lại
Vị trí 1 Phạm vi 1
Giá đất ở xác định theo đường giao thông còn lại trên địa bàn xã
Vị trí 1 Phạm vi 1
Vị trí 2

3.2. Khu vực, phạm vi, vị trí, loại đường của thửa đất thu hồi: 
Theo văn bản cung cấp phạm vi, vị trí các thửa đất do Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh –

Chi  nhánh Đồng Phú. 
3.3. Đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, công trình xây dựng và cây trồng, 

vật nuôi: 
Thực hiện theo Quyết định số 44/2024/QĐ UBND ngày 29/11/2024 của UBND 

tỉnh Bình Phước quy định đơn gian bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công 
trình xây dựng để làm căn cứ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Bình Phước Quyết định số 48/2025/QĐ UBND ngày 23/10/2025 của UBND tỉnh về việc 
ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 66/2025/QĐ UBND ngày 27/11/2025 của UBND 
tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ
tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định đơn giá bồi 
thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

3.4. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: 
Thực hiện theo Điều 109 Luật Đất đai năm 2024; Điều 22 Nghị định số 

88/2024/NĐ CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ; khoản 1 Điều 13 Quy định về bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được 
ban hành kèm theo Quyết định số 42/2025/QĐ UBND ngày 02/10/2025 của UBND 
tỉnh Đồng Nai; với mức hỗ trợ: 1,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong Bảng giá 
đất đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn 
mức giao đất nông nghiệp tại địa phương. 

3.5. Khen thưởng: 
Thực hiện theo khoản 4 Điều 15 Quyết định số 42/2025/QĐ

02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về bồi thường hỗ trợ và tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 



Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ và chi phí đảm bảo cho việc tổ chức thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ: đồng. 

Bằng chữ: Tám tỷ bốn trăm lẻ tám triệu không trăm bảy mươi bốn nghìn chín trăm 
mười ốn đồng

Trong đó: 
a) Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ: 8.123.743.879 đồng.
(Bằng chữ: Tám tỷ một trăm hai mươi ba triệu bảy trăm bốn mươi ba nghìn tám 

trăm bảy mươi chín đồng), cụ thể: 
Nội dung Số tiền (đồng)

Bồi thường về đất
Đất ở tại nông thôn
Đất nông nghiệp
Hỗ trợ công trình xây dựng, vật kiến trúc
Bồi thường, hỗ trợ về cây trồng
Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm
Hỗ trợ ổn định đời sống
Hỗ trợ di chuyển chỗ ở
Bồi thường chi phí đầu tư vào đất
Hỗ trợ đối với đối tượng thuộc diện chính sách
Khen thưởng

Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7)
b) Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ: 

tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tổng bồi
thường, hỗ trợ (theo quy định tạ ản 1 Điều 3 Quyết định số 08/2025/NĐ

của tỉnh Đồng Nai; điều 15 Quyết định số 30/2025/QĐ
UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai), cụ thể:

Tổng chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ: 8.123.743.879x 3,5% = 
284.331.035 đồng bằng chữ: hai trăm tám mươi bốn triệu ba trăm ba mươi mốt nghìn 
không trăm ba mươi lăm đồng

5. Phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ đối với từng người có đất thu 
hồi, chủ sở hữu tài sản: 

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ
15/7/2025 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tài định cư khi nhà nước thu 
hồi đất (có bảng biểu kèm theo

6. Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: 
. Phương án bố trí tái định cư: không có đối tượng phải bố trí tái định 

cư



8. Phương án di dời mồ mả trong phạm vi đất thu hồi:
9. Phương án di chuyển các công trình hạ tầng trong phạm vi đất thu hồi:

10. Tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ: 
Việc tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ dự án được thực hiện theo 

quy định tại khoản 4 Điều 87 Luật Đất đai năm 2024. 
Triển khai công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Điều 94 Luật Đất 

đai năm 2024 và Điều 25 Nghị định số 88/2024/NĐ CP ngày 15/7/2024 của Chính 
phủ. 

11. Nguồn kinh phí thực hiện: 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đảm bảo nguồn kinh phí thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. 
12. Các nội dung khác liên quan đến bồi thường, hỗ trợ (nếu có): 

Sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ được UBND xã Đồng Tâm phê duyệt, Trung 
tâm PTQĐ Chi nhánh Đồng Phú có trách  nhiệm phối hợp với UBND xã Đồng Tâm 
thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân một lần bằng tiền mặt 
hoặc chuyển khoản.



Địa chỉ

ONT
Nông 

nghiệp
ONT Nông nghiệp

1
Hà Văn Dữ, sinh năm 1972, 

CCCD số: 070072004830

P. Trà Vinh, 

tỉnh Vĩnh Long

TĐ 618-

2025
40

Ấp Đồng Tiến 

6 
0,0 5.218,1 CLN 0 500.937.600 0 162.287.060 0 810.000 587.036.250 0 1.251.070.910

2 ông Trần Thanh Hải

KP.3, P.Chánh 

Phú Hòa, 

TP.HCM

TĐ 75-

2025
309

Ấp Đồng Tâm 

3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

0,0 1.131,1 CLN 0 221.169.500 0 0 0 0 0 0 221.169.500

3 bà Phạm Thị Huệ

Khu phố Phú 

Thanh, phường 

Bình Phước, 

tỉnh Bình 

Phước

TĐ 562-

2025
230

Ấp Đồng Tiến 

6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

0,0 161,2 CLN 0 18.538.000 0 0 0 0 0 0 18.538.000

4

Hộ ông Dương Văn Nguyên 

cùng vợ là bà Diệp Thị Niệm; 

Sinh năm: 1960; CCCD: 

084160002801

 Ấp Cái Già, xã 

Hiệp Mỹ, tinh 

Vĩnh Long

TĐ 562-

2025
94

Ấp Đồng Tiến 

6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

0,0 4.002,9 CLN 0 460.333.500 0 131.054.456 0 0 0 0 591.387.956

5 ông Nguyễn Văn Trí
xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

TĐ 526-

2025
52

Ấp Đồng Tiến 

6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

0,0 1.798,4 CLN 0 172.646.400 0 16.358.935 0 810.000 202.320.000 0 392.135.335

6

ông Lê Hoàng Anh,  năm sinh: 

1988, CMND số: 

038088008069 

Phường Chơn 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

TĐ534-

2025
17

ấp Đồng Tiến 

6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai.

0,0 2.857,5 CLN 0 328.612.500 0 24.766.794 0 0 0 0 353.379.294

7

Hộ bà  Trần Thị Phượng Loan, 

năm sinh: 1962; CMND số: 

082162001472

Xã Châu 

Thành, tỉnh 

Đồng Tháp

 TĐ629-

2025
1

ấp Đồng Tiến 

6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai.

0,0 1.114,2 CLN 0 221.725.800 0 15.483.940 0 0 0 0 237.209.740

8

hộ ông Đặng Văn Toàn (đã 

mất); vợ là bà Hoàng Thị Bách; 

năm sinh: 1966; CCCD số: 

004166000861

Ấp Phước Tân, 

xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

: TĐ629-

2025

68 và 

191

ấp Phước Tiến, 

xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

0,0 2.848,8 LUA 0 250.694.400 0 76.704.576 0 0 256.392.000 0 583.790.976

9 bà Nguyễn Thị Hiền

ấp Đồng Tiến 

3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

TĐ526-

2025
67

ấp Đồng Tiến 

6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

0,0 5.978,2 CLN 0 687.493.000 0 337.330.260 0 3.240.000 807.057.000 0 1.835.120.260

10
ông Nguyễn Ngọc Thái cùng 

vợ Hoàng Thị Tuyến

ấp Đồng Tiến 

3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

TĐ526-

2025
144

ấp Đồng Tiến 

6, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

0,0 989,7 CLN 0 113.815.500 0 37.029.560 0 12.960.000 133.609.500 0 297.414.560

11

hộ Thẩm Văn Cư, sinh năm 

1970, CCCD số 0040 7000 

0608 

Ấp Phước Tân, 

xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

TĐ 431-

2025
2

Ấp Phước Tân, 

xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

0,00 7.880,2 CLN 0 756.499.200 0 274.226.578 0 0 841.525.500 0 1.872.251.278

12

ông Trần Nam Oanh, sinh năm 

1975, CCCD số: 

042075013517 cùng vợ là Trần 

Thị Thu Vương sinh năm 

1977, CCCD số: 

045077004451

ấp Đồng Tâm 

3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

TĐ 713-

2025
89

ấp Đồng Tâm 

3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

0,00 517,1 CLN 0 0 0 11.239.155 0 0 0 0 11.239.155

Số 

thửa

Ghi chú

Tiền bồi thường

 về đất Tiền hỗ trợ

nhà, công 

trình xây 

dựng

Tiền bồi thường

 cây trồng

Tiền bồi 

thường chi 

phí di 

chuyển chỗ ở

Tiền hỗ trợ ổn 

định đời sống

Tiền hỗ trợ đào 

tạo chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm

Tiền 

khen 

thưởng

Tổng số tiền 

Kết quả thẩm định Tiền bồi thường, hỗ trợ

(đồng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Địa chỉ thửa 

đất

Diện tích

(m
2
)

Mục đích SDĐ

Họ tên, địa chỉ người sử dụng đất

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỒNG TÂM

TT

Thông tin Đất thu hồi

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHI TẾT

 Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đoạn qua địa bàn xã Đồng Tâm (đợt 55)

(Kèm theo Quyết định số  1986/QĐ-UBND ngày 24/ 12 /2025 của UBND xã  Đồng Tâm)

Họ tên Tờ BĐ



Địa chỉ

Số 

thửa

Ghi chú

Tiền bồi thường

 về đất Tiền hỗ trợ

nhà, công 

trình xây 

dựng

Tiền bồi thường

 cây trồng

Tiền bồi 

thường chi 

phí di 

chuyển chỗ ở

Tiền hỗ trợ ổn 

định đời sống

Tiền hỗ trợ đào 

tạo chuyển đổi 

nghề và tìm kiếm 

việc làm

Tiền 

khen 

thưởng

Tổng số tiền 

Kết quả thẩm định Tiền bồi thường, hỗ trợ

(đồng)

Địa chỉ thửa 

đất

Diện tích

(m
2
)

Mục đích SDĐ

Họ tên, địa chỉ người sử dụng đất

TT

Thông tin Đất thu hồi

Họ tên Tờ BĐ

13

ông Phan Văn Phúc, năm sinh: 

1964, CCCD số: 

045064000263 cùng vợ Lê Thị 

Vân, năm sinh 1971, CCCD số: 

045171000290

KP. Bình 

Thiện, P.Bình 

Phước, tỉnh 

Đồng Nai

TĐ292-

2025
86

Ấp Phước Tân, 

xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai.

0,00 216,4 LUK 0 56.913.200 0 0 0 1.620.000 0 0 58.533.200

14

Ông Hoàng Nguyễn Lân; năm 

sinh: 1971; CCCD số: 

034071010285

 KP. Xuân 

Lộc, P.Bình 

Phước, tỉnh 

Đồng Nai

TĐ292-

2025
80

Ấp Phước Tân, 

xã Đồng Tâm, 

tỉnh Đồng Nai

0,00 402,4 LUK 0 105.831.200 0 0 0 3.240.000 0 0 109.071.200

15

bà Nguyễn Thị Ánh, sinh năm 

1975, CCCD số: 

070175001403

KP.Tân Thiện, 

P.Bình Phước, 

tỉnh Đồng Nai 

TĐ 75-

2025
310

Ấp Đồng Tâm 

3, xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

0,00 1.426,1 CLN 0 135.479.500 0 155.143.015 0 810.000 0 0 291.432.515

0,0 36.542,3 0,0 0 4.030.689.300 0 1.241.624.329 0 23.490.000 2.827.940.250 0 8.123.743.879Tổng
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